CÂU HỎI ÔN TẬP VXL



Câu  1:  

Cho đoạn chương trình sau: :
	MOV A,# 82H 
	MOV R1,#C5H
	ANL A,R1
	SWAP A
	END
	Giải thích đoạn chương trình trên và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A
Câu  2 :  

	Cho đoạn chương trình sau:
	MOV A,#69H
	MOV R0,#0B7H
	ADD A,R0
	RR A
	SWAP A
	END
Hãy giải thich chương trình và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A

Câu 3:  Cho đoạn chương trình sau:
	MOV A,#79H
	MOV R1,#0C5H
	ANL A,R1
	SETB C
	RLC A
	SWAP A
	END
Hãy giải thich chương trình và cho biết kết quả cuối cùng trong thanh ghi A
Câu  4 :  
	Viết chương trình delay 1s dùng Timer 0

Câu 5 :  
Viết chương trình điều khiển Port 0 kết nối 8 led đơn sáng dần và tắt dần, led được thiết kế đầu P nối vào vi điều khiển còn đầu N nối 
Câu 6: 
	Dùng Port1 kết nối với các led để điều khiển đèn giao thông cho một ngã tư với 2 cột đèn. Cho thời gian delay của mỗi đèn như sau:
+Đèn xanh sáng 18s
+ Đèn vàng sáng 2s
+ Đèn đỏ sáng 20s


Caâu 7 : Viết chương trình điều khiển led 7 đoạn loại Anode chung đếm từ 0 đến 9 dùng  Port 0
Câu 8 :  
Vieát chöông trình ñieàu khieån 8 led 7 ñoaïn hieån thò chöõ “CHAO-BAN” baèng phöông phaùp queùt led , maïch ñöôïc thieát keá vôùi led 7 ñoaïn loaïi CATHODE chung , port 0 duøng ñeå ñieàu khieån 7 ñoaïn vaø daáu chaám coøn port 2 ñieàu khieån 8 transistor loaïi NPN maõ soá C 1815 ñeå  noái mass  cho 8 led.

Viết chương trình delay 1s sử dụng timer , cho thời gian mỗi chu kỳ máy 1s:

        DELAY 1S:
	MOV TMOD,#01H
	MOV R0,#20                    
RE:
	MOV TL0,#LOW(-50000)
	MOV TH0,#HIGH(-50000) 
	SETB TR0
	JNB TF0,$			
	CLR TF0
	DJNZ R0,RE
	RET	

Chương trình điều khiển Port 0 kết nối 8 led đơn sáng dần và tắt dần
; ORG 0000H
Star: 
	MOV P0,#00H	; TẮT P.0

S1:
	LCALL DELAY	; gọi chương trình delay
	MOV A, P0		; chuyển nội dung p0 vao thanh ghi A
	SETB C		; làm C=1
	RLC A			; xoay trái thanh ghi A có cờ
	MOV P0,A		; chuyển nội dung thanh ghi A ra p0
	JNC S1		; khi cờ C=0 nhảy về nhãn S1, C=1: tiếp tục thực hiện lệnh kế


S2:
	LCALL DELAY	; gọi chương trình delay
	MOV A,P0		; chuyển nội dung p0 vao thanh ghi A
	CLR C			; làm C=0
	RLC A			; xoay trái thanh ghi A có cờ
	MOV P0,A		; chuyển nội dung thanh ghi A ra p0
	JC S2			; khi cờ C=1 nhảy về nhãn S1, C=0: tiếp tục thực hiện lệnh kế
	SJMP Star		; nhảy về nhãn Star để thực hiệ lại


; chương trình con delay
DELAY: 	MOV R0,#0FFH
DEL2: 		MOV R1,#0FFH
DEL1: 		DJNZ R1,DEL1
		DJNZ R0,DEL2
RET
END.

Câu 6:
ORG 0000H
S: 	MOV P0,#21H		; Đ1 + X2 sáng
	LCALL DELAY 18S		; gọi delay 18s
	MOV P0,#22H		; Đ1 + V2 sáng
	LCALL DELAY 2S		; gọi delay 2s
	MOV P0,#0CH		; X1 + Đ2 sáng
	LCALL DELAY 18S		; gọi delay 18s
	MOV P0,#14H		; V1 + Đ2 sáng
	LCALL DELAY 2S		; gọi delay 2s
	SJMP S

DELAY 18S:
	MOV R1,#18
DEL1: LCALL DELAY1S
	DJNZ R1,DEL1
	RET

DELAY 2S:
	LCALL DELAY1S
	LCALL DELAY1S
	RET

DELAY1S:
	MOV TMOD,#01H
	MOV R0,#20

RE: 
	MOV TL0,#LOW(-50000)
	MOV TH0,#HIGH(-50000)
	SETB TR0
	JNB TF0
	CLR TF0
	DJNZ R0,RE
RET
END.
Câu 7:
DEM		EQU		R4
	ORG 0000H
LB:	MOV DPTR, #MA7DOAN
	MOV	DEM, #0
LB1:	MOV	A, DEM
	MOVC	A, @A+DPTR	;LẤY M
	MOV		P0, A			;HIỂN THỊ
	CALL	DELAY
	INC DEM
	CJNE 	DEM, #10, LB1
	JMP		LB
MA7DOAN:	 DB	0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,099H,092H,082H,0F8H,080H,090H	

DELAY :     		
MOV R6,#01H
DE: 		MOV R7,#50H
		DJNZ R7,$
		DJNZ R6 ,DE
		RET
END.
Câu 8:
Chương trình điều khiển 8 led 7 đoạn hiển thị chữ “ CHAO-BAN”

org 0000h	                     ;bat dau chuong trinh
		mov dptr, #machu	           ;nap dia chi quan ly ma chu              vao vung nho
main:		mov r2, #00000001b	;luu ma quet		
		mov r3, #00
		clr c					

maina:	mov a,r3	
		movc a,@a+dptr	          ;lay ma chu			
		mov p0,a		

		mov p2,r2					
		lcall delay
		mov p2,#00h 	          ;tat het de chong lem			
                       inc r3			          ;xu ly led ke
		mov a,r2		          ;xoay ma quet				
[bookmark: _GoBack]                       rlc a
		mov r2,a

		jc maina		
		sjmp main		;quay lai lam lai tu dau	
delay: 	mov r6,#01h
de: 		mov r7,#050h
    		djnz r7,$
	        	djnz r6,de								ret
							

;khai bao ma chuoi 'CHAO-BAN”' vao vung nho
machu:	db	039h,076h,077h,03fh,040h,07ch,077h,05ch

end
